
MỘT VÀI NHẬN XÉT VÈ CÁCH DÙNG BỘNG Từ  
CHỈ VỊ TRÍ TRONG HAI NGÔN NGỮ N G A -V IỆT

NGUYỄN NGỌC BỘI

Trong việc dạy tiếng Nga cho người nước ngoài, động từ chỉ vị trí cũng như 
<1ộng lìr chuyền động dã thu húl sir chủ ý của nhiều nhà nghiên cứu. Giáo sư 
\ .G .  Gak đă dối chicu nhóm động ỉừ này Irong 2 ngôn ngữ Nga — Phá|) [ l ] / r ronf ĩ  
bài này chúng lôi xin nèu một vài nhận xét đói chiếu về cách dùng động từ chĩ 
vi Irí irong 2 ngòn ngữ Nga — Viộl. Trong đối chiốu chúng tôi chọn tiếng Nga là 
ngôn ngữ góc.

1. Cơ 9ỏf lí luận của việc dối chiéu.

1. 1. Từ vựng học hiện đại nghiên cứu từ vựng ở trạng Ihái động, trong phát 
ngôn vì nhữn<J tương ứng lù  vựng ử trạng thái tĩnh, Irong từ điền không phản 
ánh được cách dùng thực tế cỉia chúng trong lời nói. Vì vậy, trong đối chiểu 
chúng lôi dựa vào không phải chỉ có các lương ứng trong từ diễn, mà liV các 
ngừ liệu của bản dịch đẽ qua đỏ nắm được phương thức hình Ihái hóa nội dung'  
phát ngôn trong 2 ngôn ngữ. Đẽ nắm đirợc các qui luật của cách dùng lừ- theo 
V.G. (ỉak, ta cần xét chúng Irong mối lác động qua lại giữa thực tại, tư d u y  (mặt 
nội dung) và dạng Ihức (mặt biêu d ặ t ) [2], Trong hành động lời nói ta thườngtiẽp 
xúc vởi phái ngôn, mô tả linh huống. Các yểu tố của lình huống là các vật,  các 
t h u ộ c  t i n h ,  p h a m  c l i ẵ t ,  t r ạ n g  th â i . . .  c ũ a  c h ú n g ,  t i i c  y ẽ u  lố  l i n h  ì u i ố n g  đ ư ự c  clậc 

bẳng các thuộc linh xác định. Đó là các binh diện (aspect). Rên trong binh 
diộn lại có né! khu biệt. Theo V.G. Gak, sự phiin ảnh yếu tố linh huống Irong 
niột nội (lung tạo nên ngữ nghĩa vị, sự phản ánh binh diện lạo nên phạm trù 
ngừ nghĩa, còn sự phản ánh nél khu biệt tạo nèn nghĩa vị. Về mặt biều flạf , ngữ 
Iighĩa vị lương ứng với từ vị, còn nghĩa vị thường đirợc biều đạt bằng hinh vị 
i3j. 'í rong bài này chúng lôi xem xẻl đối chiếu Iheo phạm trù ngừ nghĩa.

1.2. Bộng từ clil vị trí có 4 phạm trù ngừ nghĩa

a) Phạm trù độc lập/ phụ lliuộc: dộng từ chĩ cho la vị trí cùa vật là độc lập 
hay pliự thnộc vào tác động của inộl chủ the khác.

Gazeta ledzit na stole Tờ báo nằm trên bàn (độc lập)
Gazetu kladut na stol Tờ báo được đặl lên bàn (phụ thuộc)

b) Phạm trù vị Irí tirơng quan: ở đây vị trí của vật nằm trong mổi liên
(Ịiian với các vậl khác. Đó là cac động lừ định vị như primykal’ (tiếp giàp> 
«0sqedslr0Yat (nằm cạnh) »
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c) Phạm Irù tư Ihẽ : nó biếu thị vị trí của ngirời hay vụl Irong không gian qua 
I  tư thẽ « dứng ]>. a ngồi», € nằm », a treo ».

d) Phạm trù lu từ — biẽu cảm nó chỉ cho ta sắc thái biều cảm khác nhau 
ong sự biều đạt vị trí.

Ta hăy so sành :
ledzat’ (nằm) / Valjat’sja (nằm lăn lóc).
I.3., Đề biẽu thị vị ỉrí của vật, (rong 2 ngôn ngữ Nga — Việt Ihưừng dùng^ 

các nhóm dộng từ sau :

a) Động từ chỉ sự có m ặ t : byt’, nakhodit’sja, imet’sja (là, có, ỏ). V.G.Gak trong 
các cuốn sách của minh gọi chúng là nhóm động từ Irừu tượng vi chúng chỉ nói 
chung vẽ \ ị  Irí của vật, mà không chú ý đến tư Ihế và vị Irí tương quaii của 
chúng với vật xung quanh.

b) Động từ tir thỗ : chỉ rõ tư thẽ của vật trong không g ian :
slojat’, sidet!, ledzat, visel’ (đứng, ngồi, nằm, treo).
c) Ngoại động từ biêu thị mối liên hệ gắn bó giữa động từ chuyèn động và 

chỉ vỊ trí.
slavit’ / stojat’ đặt (đứng) / đứng
Klast’ / ledzat’ đặt  (nằm). / nằm
đ) Động từ định vỊ: chỉ vị trí của vật tương quan với các vật khác, mà 

không chú ỷ đến lơ thế cỉia vật. Pr imykat’ K... (tiếp giáp), sosedstroval’ s..- 
(nẳm cạnh).

đ) Bộng từ biều cảm — đặc thù: đó là các dồng nghĩa bịèu cảm cùa dộnfĩ 
t ừ  t ư  t h ế  v à  đ ị n h  v ị  h a y  l à  c h ỉ  t r ạ n g  t h á i  đ ặ c  t h ù  c ủ a  v ậ t  n h i r  l e d z a t ’ ( n ằ m )  
valja t’a (nằm làn lóc), goret (nói vể lưa)...

e) Sự lược bỏ động ( ừ : Trong liễng Nga có thề lược bỏ động từ ôr Ihời hiện 
lại đê chỉ vị Irí. Mashina u voroí / Xe (ó) hgoãi công (dộng lừ Stoit đã bị lược bỏ)-

II. liỗi chiéa nhóm từ  chi vỊ t r i  t rong 2 ngôn ngữ Nga — Việt
tìè đối chiếu chúng tôi đã chọn các văn bản tiếng Nga và các bân dịch liếng 

‘Việt. Những bản dịch này do nhieu dịch giả tiến liành, điều này dảai bảo tính 
ỉchách (Ịuan trong nghiên cứu. Chúng tôi lập trung xél nhóm động lừ tir thế 
(ĐTT'I) thông qua 2 phạm Irù ngữ nghĩa: phạm trù chỉ lư thế và phạm trù độc 
lập / phụ Ihuộc. Dựa trên 1500 ngữ liệu thu Ihập được lử các lác phầni tiếng Nga 
và bản dịch (xem phần lài liệu tham khảo), chúng tôi thãy có những tương 
ứng sau.

2.Í. Sự tương ứng vẽ phương thức biìu đạt trong 2 ngôn ngữ.
a) t ì ĩT T  (rong tiếng Nga Đ TIT trong liếng Việt khi mô tã tir thể của người 

và con vật. I rên 300 phiếu thu thập được chúng tôi thấy có sự tương ứng nàv, Điêu 
tià}’ dễ hiêu vì người và vậl có thề có ỏ các tư thể khác nhaíi ví d ụ : Andiej 
\edzil ? On bolen ? Anđrầy nằm à ? Anh ấy ỐIỊI à ? (L.Tolstoi, Vo ịna i mir —
r ậ p  thl dịch giả) '

b) ĐTTT trong Tiếng Nga <-» ĐTTT trong tiếng Việt khi mô tả vật trong một 
lố trường hợp nliẵt định :



Ciory-oni nichego ne Núi non, chúng hoàn toàn
chuvstvujut,  nichego ne VÔ tri, vôgiác, khổng
dzelajut,  ni na chto ne mong muốn gi, không he
d/.a!ajutsja, stojal sebe i stojal. than phiền gỉ, cứ ung dung đứng nguyên

niộl chỗ.
(Ajtmatov. Belvj parakhod — Phạm mạnh Hùng dịch) 
s  utra cni / slulja 'l ừ sáng sớni những
chinno s/oỹa/’ vokrug chiếc ghẽ đã đĩnh
dlinnogo stola... đạc đứng  vây quanh chiếc bàn dài
(Matveev, Semnadcatiletie — Tuyếl Minh dịch)
Trong 2 thí dụ trên « núi non » và í  những chiếc ghế » được mô tả như người

(không hề than phiên, đĩnh đạc), cho nên tuy nói vè vật. mà vẫn có SỊT lương
ứng từ vựng.

c) ĐTTT trong tiếng Nga có -t- Đ'ÍTT trong tiếng Việt. Phụ từ f có» ỏ đây
nhẫn  mạnh 3ự hiện diện của vật ở các lư thế.

Na vorotax «zaotzerna» ở cồng phòng thu nhận
Viseío polotnice «Kadzdyj có treo một băng
kolos Khleba-fronlu » khầu hiệu í Từng bông thóc cho mặt Irận »
(Ajtmatov. Ddzamilja — Phạm mạnh Hùng dịch)
Shagakh V dvagcati ot Cách chỗ hắn núp độ
nego ledzala na zemle 20 bước có một cây thông
Vvrvannaja s korncmsosna bị trốc cả rễ nằm  kềnh dưới rnặt đẫt.
(Birjukav, Chajkha — Hiễn Khang và Nguyễn Nhát Tham dịch)

d) ĐTTT trong liếng Nga ^  ĐTTT trong liếng Viél nhưng \'ật được mô tả ờ
tư  thễ khác với dộng lừ khảc nhau.

Na beregu stojali 3 lanka Trên bờ nâiìì là 3
i ncskol’ko avtomashin chiếc xe tăng và mấy
(Bir jukov, Chtijka) cliiếc xe hơi.
Diễu nàv ta vẫn thường gặp trong cách nỏi nàng hàngngàv .
Hà Nội Iiằm trên bờ sông Hông Khanoj stoit na beregu Krasnoj rỉki 
Xc nằm  ngoài còng Mashina Stoit u vorol.
ở  đày ngirời Nga và ngirỡi Việt nhìn vật dưới các góc độ khác nhau.

2.2. Đ TT T  Irong tiỉng Nga*-* dộng từ chỉ sự có mặt trong iiẽng Việl.
Tro ig tiếng N.ịhe khi nói vê vị trí thông thường của vật như ngôi nhì Ihường 

ỏ  tư thế đứng, lờ báo, cái bút thường nằm... ngirời Nga vàn dùng động từ tư 
ihc đề biễu ihị vị trí của vật. Trong tiếng Việt, klii đổi chiếu với các lản 'dịch 
chúng tòi lại thấv trong các trirờng hợp này chủ yếu dùng các động tư chĩ sự 
có mặt như « là », C( có », « ở ». Người Việt thường chỉ chú ý đến vị trí, chứ không 
chú ý đến tư thẽ của vật. Thí dụ, « sách ở trên bàn ». « lọ hoa ở trèn bàn»Ta hãy 
xem các thi dụ sau :

Na stenne, nad kushetkoj, ở bức tường phía trên ghế xôfa
r jad viselì vosem’ sten — là niột dãy 8 chiễc đòng hô
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nykh chásov chuông.
(Birjukov, Chajka — Hiền Khang... dịch)
Na samom kraju ee stojal ờ  ngay ria xóm là một
inalenk’ij dom, nedziloj ngôi nhà nhỏ, nom
na vid. khòng phải là nhà ò
(Ajtinatov, Belyj parakhod — Phạm Mạnh Hùng dịch)

Vói hơn 600 ngữ liệu thu thập được, chúng lôi iMy có sự tưưng ứng vìra nẻư 
Tên (ĐTTT/ĐT chỉ sự có iTiặt). Thêm nữa, ở đây trong tiếng Nga Ihường có Irật 
;ự đảo p  — S; đc giải quyết dược vấn đẽ đè tố và thuyết tố trong phân đoạn thực' 
lại, việc sử dụng các động từ chỉ sự cỏ mặt là phù hợp hơn cả.

2.3. ĐTTT trong tỉing Nga -^Ngoại động từ iỉ ong tiéng Việt
Sự tương ứng này nằm trong phạm trù ngữ nghĩa « độc lập / phụ thuộc D 

rrong liềiig Nga ta thấy có sự liên quan gẳii bó giữa’động từ chuyẽn động và ĐTl  T 
Thí d ụ : Vazu slavjat na stol/Vaza stoit na sole. Trong tiếng Việt cũng có mỏi 
liên hệ này, nhưng người Việt lại thường dùng các động từ chuyền động và chĩ 
"vị trí mang tính chung hơn. Ta hây so sánh :

Sách ở  trên bàn Kniga ledzit na stole
Lọ hoa ở trên bàn Vaza ítoit na stole
Đặt lọ hoa lên bàn Vazu slavjat na stol
Đặt quyền sách lên bàn Knigu kỉadut na stol
Đặl e m ‘bé lên ghẽ Rebjoaka sadzajut na stul
Rõ ràng ờ dây « ờ » tương ứng với các ĐTTT như slojal’, ledzat’, sidet’, viset '  

và t  đặt » tương ứng với stavit*, klast’...
Mói liên hệ này cũng được thề hiện giữa 2 ngôn ngừ. Trong găn 100 phiếu 

thu thập dược chúng tôi ihăy có mối liên hệ này.
Razbilye rojali s/oja/ na Những chiếc đàn dương
taburetkakh. cằm vỡ thì (ỉộl trên ghế đàu.
(Matveev, Semnadcatiletic — Tuyễt Minh dịch)
Sonja sela, posmotrela Xômya ngồi xu6ng,
krugom — na lebezjalnikova, đưa mắt nhìn quanh — nhin Lebeziatnikôj>
na de’ngi. ledzavshie na stole. nhìn mớ liẻn đầ trên bàn
(Dostoevskij, Presluplenie u — Cao Xuân Hạo dịch)

nakazanie
A u belykh kamennyth Bên cải công cô kính
vorot... stojali dve devushki vững chãi xảy bằiig đá trắng tôi nhin

thấy hai cô gái 
(Chekhov, Dom s mezoninoml — Phan ílồng Giang dịch)

ở  đây ĐTTT trong tiếng Nga thề hiện phạm trù độc lập, còn trong tiếng 
Việt lại dùng động từ chuyên động hay ngoại động biều thị phạm trù phụ thuộc 
Êr dạng bị động như < đặt >, c đ ê » ,  hoặc chỉ đổi lượng Irực tiếp của hành động 
ihư « Ihẩy »... TỎII) l ạ i :

— Trong liểng Nga ĐTTT được sử dụng rộng rãi đề chĩ vị trí của người, con 
irật, và vật, trong tiếng Việt khống thấy có xu hưởng iương lự.
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— Các ĐTTT trong tiếng Xga khi chuyền dịch san^ tiếng Việt tưang ứng vớ 
nlióm ĐTTT, động từ chỉ sự có inật, ngoại động từ. Biồu Iiày thề hiện sự liêa 
<Ịuan giửa phạ n Irù độc lập/ phụ thuộc và phạm trù tư thế của chúng.
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HryEH HrOK BOÍ̂ . r;iAro;ibI n0J10>KEHHH B nPOCTPAHCTBE 
B PyCCKOM M BbETHAMCKOM HSblKAX

B npeno;ỉaBaHíin pyccKOro aShiKa ỉiHOCTpaHựaM r;iaro;ihi n0 ;i0 )KeHHH K3K 
r;iaro;iH ABỉDKe.HHH, npe^CTaB.iHHDT coốoìi ổovibuioìì HHxepec II npiiB^icKaioT BHH- 
MaHne y ncc;ie;iOBaTe;ieft. XlaHHaa paốOTa nocBỉimaeTCH conocTaB;ieHHK) r;iaro- 
-.10B noJioKeHnn B npocTpaHCTBC BO pyccKOM H Bbeọr̂ HaMCKOM fl3HKax. Ha TeopcTH- 

l̂ecKOii ocHOBe. paapHốOTaHHOií npo(Ị)ccopoM B. r. PaKoM, asTop 9T0Ỗ CTaTbH 
conocTaB/iHCT n03Huii0HHbic r;iaro}ibi, yiioTpeố;iHeMbie B pyccKHX TCKCTax c HX 
■COOTBeTCTBHHMH BO BbCTHaMCKOM H3bỉKC.. Ha OCHOse 1500 COỐpaHHHX npilMepOB 
H3 xy;io>KecTBeHHbix npoiiSBCAemiii aBTop ycTaHaB;iíiBaeT c;ie;iyK)uiKe COOT-
BCT CTBHH.

B p y cc K O M  í ỉ3b iK e  B o  BbeTHaMCKOM HSbi ice
n03iiii,H0inifciG r ; i a r o ; i u  ỉ

n o 3 H i u i o H H h i e  r ; i a r o . i b i  a õ c T p a K T H b i e  r ^ a r o ; i b i
ncpexOAHbie r;iaro;ibi

NGUYỄN NGỌC BỘI. VERBS DENOTIN(ỉ POSITION IN SPACE IN RUSSIAN 
AND IN VIETNAMESE

Verbs denoting position as well  as ■verbs denofirg molion hold a special 
]) laceand attract llie attention of many linguistis. This article deals on the use of 
verbs denoting position in Russian and in Vietnamese. With the help of theore-i 
lical basis of Prof. V.G.Gak, the author coinparès the group of verbs denoting 
position in Rusfsian and their corresponding one# in Vietnamese, Uirough trans­
lations. Basing on 1.500 sentences collected, the author determines this corres­
pondence, as follows

Russien Vietnamese
Verbs denoting position

Verbs denoting position Abstract Verbs
Intransitive verbs.
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